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PHỤ LỤC
DANH SÁCH PHÂN BỔ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

	STT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ IP
	Tên miền Intranet
	Tên miền trên mạng Internet

	I. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC UBND TỈNH
	

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	10.224.1.0/24 -10.224.3.0/24
	vpubnd.lamdong.egov.vn
	vpubnd.lamdong.gov.vn

	2
	Đoàn Đại biểu QH đơn vị Tỉnh Lâm Đồng
	10.224.4.0/24
	ddbqh.lamdong.egov.vn
	ddbqh.lamdong.gov.vn

	3
	Văn phòng HĐND tỉnh
	10.224.5.0/24
	hdnd.lamdong.egov.vn
	hdnd.lamdong.gov.vn

	4
	Ban Dân tộc
	10.224.16.0/24
	bdt.lamdong.egov.vn
	bdt.lamdong.gov.vn

	5
	Sở Nội vụ
	10.224.17.0/24 - 10.224.18.0/24
	snv.lamdong.egov.vn
	snv.lamdong.gov.vn

	6
	Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng
	10.224.19.0/24
	ptth.lamdong.egov.vn
	ptth.lamdong.gov.vn

	7
	Sở Thông tin và Truyền thông
	10.224.20.0/24
	stttt.lamdong.egov.vn
	stttt.lamdong.gov.vn

	8
	Sở Công Thương
	10.224.21.0/24
	sct.lamdong.egov.vn
	sct.lamdong.gov.vn

	9
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	10.224.22.0/24
	stnmt.lamdong.egov.vn
	stnmt.lamdong.gov.vn

	10
	Sở Giao thông vận tải
	10.224.23.0/24
	sgtvt.lamdong.egov.vn
	sgtvt.lamdong.gov.vn

	11
	Sở Giáo dục và Đào tạo 
	10.224.24.0/24 - 10.224.27.0/24
	sgddt.lamdong.egov.vn
	sgddt.lamdong.gov.vn

	12
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10.224.28.0/24
	skhdt.lamdong.egov.vn
	skhdt.lamdong.gov.vn

	13
	Sở Khoa học và Công nghệ
	10.224.29.0/24
	skhcn.lamdong.egov.vn
	skhcn.lamdong.gov.vn

	14
	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 
	10.224.30.0/24
	sldtbxh.lamdong.egov.vn
	sldtbxh.lamdong.gov.vn

	15
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	10.224.31.0/24 - 10.224.32.0/24
	snnptnt.lamdong.egov.vn
	snnptnt.lamdong.gov.vn

	16
	Sở Tài chính
	10.224.33.0/24
	stc.lamdong.egov.vn
	stc.lamdong.gov.vn

	17
	Sở Ngoại Vụ
	10.224.34.0/24
	sngv.lamdong.egov.vn
	sngv.lamdong.gov.vn

	18
	Vườn quốc gia Cát Tiên
	10.224.35.0/24
	vqgct.lamdong.egov.vn
	vqgct.lamdong.gov.vn

	19
	Sở Tư​ pháp 
	10.224.36.0/24
	stp.lamdong.egov.vn
	stp.lamdong.gov.vn

	20
	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
	10.224.37.0/24
	svhttdl.lamdong.egov.vn
	svhttdl.lamdong.gov.vn

	21
	Sở Xây dựng 
	10.224.38.0/24
	sxd.lamdong.egov.vn
	sxd.lamdong.gov.vn

	22
	Sở Y tế 
	10.224.39.0/24 - 10.224.41.0/24
	syt.lamdong.egov.vn
	syt.lamdong.gov.vn

	23
	Thanh tra tỉnh 
	10.224.42.0/24
	tt.lamdong.egov.vn
	tt.lamdong.gov.vn

	24
	Ban quản lý các khu Công nghiệp
	10.224.43.0/24
	bqlkcn.lamdong.egov.vn
	bqlkcn.lamdong.gov..vn

	25
	Ban quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm
	10.224.44.0/24
	bqlkdlhtl.lamdong.egov.vn
	bqlkdlhtl.lamdong.gov.vn

	26
	Ban quản lý DA ĐTXD khu VHTT
	10.224.45.0/24
	bqldavhtt.lamdong.egov.vn
	bqldavhtt.lamdong.gov.vn

	27
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất Lâm Đồng
	10.224.46.0/24
	ttptqd.lamdong.egov.vn
	ttptqd.lamdong.gov.vn

	28
	Trung tâm Xúc tiền Đầu tư Thương mại và Du lịch
	10.224.47.0/24
	ttxtdttmdl.lamdong.egov.vn
	ttxtdttmdl.lamdong.gov.vn


	29
	Vườn Quốc gia BiDoup-Núi Bà
	10.224.48.0/24
	vqgbdnb.lamdong.egov.vn
	vqgbdnb.lamdong.gov.vn

	30
	Quỹ Đầu tư và Phát triển
	10.224.49.0/24
	qdtpt.lamdong.egov.vn
	qdtpt.lamdong.gov.vn

	II. CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
	

	31
	Công an tỉnh Lâm Đồng
	10.224.50.0/24 - 10.224.52.0/24
	ca.lamdong.egov.vn
	ca.lamdong.gov.vn

	32
	Cục thống kê tỉnh Lâm Đồng
	10.224.53.0/24
	ctk.lamdong.egov.vn
	ctk.lamdong.gov.vn

	33
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng
	10.224.54.0/24
	bchqs.lamdong..egov.vn
	bchqs.lamdong.gov.vn

	34
	Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng
	10.224.55.0/24
	nhnn.lamdong.egov.vn
	nhnn.lamdong.gov.vn

	35
	Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng
	10.224.56.0/24
	bhxh.lamdong.egov.vn
	bhxh.lamdong.gov.vn

	36
	Viện Kiểm sát tỉnh Lâm Đồng
	10.224.57.0/24
	vksnd.lamdong.egov.vn
	vksnd.lamdong.gov.vn

	37
	Toà án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
	10.224.58.0/24
	tand.lamdong.egov.vn
	tand.lamdong.gov.vn

	38
	Hải quan Đà Lạt
	10.224.59.0/24
	cchq.lamdong.egov.vn
	cchq.lamdong.gov.vn

	39
	Kho bạc nhà nước
	10.224.60.0/24
	kbnn.lamdong.egov.egov.vn
	kbnn.lamdong.gov.vn

	40
	Cục Thuế Lâm Đồng
	10.224.61.0/24
	ct.lamdong.egov.vn
	ct.lamdong.gov.vn

	III. CÁC ĐOÀN THỂ VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI
	

	41
	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật
	10.224.62.0/24
	lhhkhkt.lamdong.egov.vn
	lhhkhkt.lamdong.gov.vn

	42
	Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng
	10.224.63.0/24
	ubmttq.lamdong.egov.vn
	ubmttq.lamdong.gov.vn

	43
	Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng
	10.224.64.0/24
	ldld.lamdong.egov.vn
	ldld.lamdong.gov.vn

	44
	Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Lâm Đồng
	10.224.65.0/24
	dtncshcm.lamdong.egov.vn
	dtncshcm.lamdong.gov.vn

	45
	Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng
	10.224.66.0/24
	hnd.lamdong.egov.vn
	hnd.lamdong.gov.vn

	46
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng
	10.224.67.0/24
	hlhpn.lamdong.egov.vn
	hlhpn.lamdong.gov.vn

	47
	Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng
	10.224.68.0/24
	hccb.lamdong.egov.vn
	hccb.lamdong.gov.vn

	48
	Hội Nhà Báo tỉnh Lâm Đồng
	10.224.69.0/24
	hnb.lamdong.egov.vn
	hnb.lamdong.gov.vn

	49
	Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng
	10.224.70.0/24
	hvhnt.lamdong.egov.vn
	hvhnt.lamdong.gov.vn

	50
	Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng
	10.224.71.0/24
	hlg.lamdong.egov.vn
	hlg.lamdong.gov.vn

	51
	Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng
	10.224.72.0/24
	hkts.lamdong.egov.vn
	hkts.lamdong.gov.vn

	52
	Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng
	10.224.73.0/24
	hctd.lamdong.egov.vn
	hctd.lamdong.gov.vn

	53
	Hội người mù tỉnh Lâm Đồng
	10.224.74.0/24
	hnm.lamdong.egov.vn
	hnm.lamdong.gov.vn

	STT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ IP
	Tên miền Intranet
	Tên miền trên mạng Internet

	54
	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo – Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng
	10.224.75.0/24
	hbtbnttmc.lamdong.egov.vn
	hbtbnttmc.lamdong.gov.vn

	55
	Hội nạn nhân chất độc mau da cam
	10.224.76.0/24
	hnncddc.lamdong.egov.vn
	hnncddc.lamdong.gov.vn

	56
	Liên minh các hợp tác xã
	10.224.77.0/24
	lmhtx.lamdong.egov.vn
	lmhtx.lamdong.gov.vn

	IV. UBND CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ
	

	57
	Thành phố Đà Lạt
	10.224.100.0/24 - 10.224.103.0/24
	dalat.lamdong.egov.vn
	dalat.lamdong.gov.vn

	58
	Thành phố Bảo Lộc
	10.224.104.0/24 - 10.224.106.0/24
	baoloc.lamdong.egov.vn
	baoloc.lamdong.gov.vn

	59
	Huyện Bảo Lâm
	10.224.107.0/24 - 10.224.109.0/24
	baolam.lamdong.egov.vn
	baolam.lamdong.gov.vn

	60
	Huyện Cát Tiên
	10.224.110.0/24 - 10.224.112.0/24
	cattien.lamdong.egov.vn
	cattien.lamdong.gov.vn

	61
	Huyện Đạ Huoai
	10.224.113.0/24 - 10.224.115.0/24
	dahuoai.lamdong.egov.vn
	dahuoai.lamdong.gov.vn

	62
	Huyện Đạ Tẻh
	10.224.116.0/24 - 10.224.118.0/24
	dateh.lamdong.egov.vn
	dateh.lamdong.gov.vn

	63
	Huyện Đơn Dương
	10.224.119.0/24 -10.224.121.0/24
	donduong.lamdong.egov.vn
	donduong.lamdong.gov.vn

	64
	Huyện Đức Trọng
	10.224.122.0/24 - 10.224.124.0/24
	ductrong.lamdong.egov.vn
	ductrong.lamdong.gov.vn

	65
	Huyện Di Linh
	10.224.125.0/24 - 10.224.127.0/24
	dilinh.lamdong.egov.vn
	dilinh.lamdong.gov.vn

	66
	Huyện Lâm Hà
	10.224.128.0/24 - 10.224.130.0/24
	lamha.lamdong.egov.vn
	lamha.lamdong.gov.vn

	67
	Huyện Lạc Dương
	10.224.131.0/24 - 10.224.133.0/24
	lacduong.lamdong.egov.vn
	lacduong.lamdong.gov.vn

	68
	Huyện Đam Rông
	10.224.134.0/24 - 10.224.136.0/24
	damrong.lamdong.egov.vn
	damrong.lamdong.gov.vn

	69
	Dự phòng chung toàn tỉnh
	10.224.6.0/24 - 10.224.15.0/24
	
	

	
	
	10.224.78.0/24 - 10.224.99.0/24
	
	

	
	
	10.224.137.0/24 - 10.224.239.0/24
	
	


